
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu K1, Cụm làng nghề tập trung, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

28/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ ĐỖ PHAN

0109981576

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. In ấn
(trừ các loại nhà nước cấm)

1811

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393(Chính)

10. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ; Kinh doanh 
vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ ĐỖ PHAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DO PHAN CERAMICS JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: DO PHAN CERAMICS .,JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0988419690
Email: dophan.giadungviet@gmail.co

m   

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ THỊ HÀ Thôn Vân Thu, 
Xã Hoạt Giang, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

174361168

2 ĐỖ VĂN 
DƯƠNG

Tổ 14, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 50,000

0010900045
75

8. Cổ đông sáng lập:
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3 PHAN VĂN 
THÀNH

Thôn Ngải, Xã 
Văn Phong, 
Huyện Nho quan, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

135.000 1.350.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 135.000 1.350.000.000 45,000

0370910155
45

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090004575
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 14, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN DƯƠNG Nam

19/04/1990 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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